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Chủ đề 6. THỰC HÀNH LĂP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (tiếp theo)
Môn học: Công nghệ; lớp: 9
Thời gian thực hiện: 5 tiết
I. MỤC TIÊU 
1. Về kiến thức: 
- Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế.

- Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn.

- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.         2. Về năng lực: 

         2.1. Năng lực công nghệ: 


Năng lực nhận thức công nghệ
- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.         
 Năng lực sử dụng công nghệ 


- Lắp đặt được mạng điện trong nhà theo thiết kế.



- Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn.
           2.2. Năng lực chung:

Tự chủ và tự học: chủ động, tích cực học tập, nắm được kiến thức về lắp đặt được mạng điện trong nhà. 
Giao tiếp và hợp tác: biết trình bày ý tưởng, thảo luận nhóm những vấn đề về lắp đặt được mạng điện trong nhà 
3. Về phẩm chất: 

Chăm chỉ: có ý thức chăm chỉ đọc bài, quan sát hình vẽ, trả lời câu hỏi.

Trách nhiệm: tích cực tham gia các hoạt động học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
   Giáo viên

- Sách giáo khoa, sách giáo viên.
- Bảng điện, aptomat, công tắc 2 cực, công tắc 3 cực, ổ cắm điện, bóng đèn, dây dẫn điện, kìm, tua vít.
   Học sinh

- Sách giáo khoa, vở ghi chép, giấy A4, bút lông.
-  Quan sát bảng điện, aptomat, công tắc 2 cực, công tắc 3 cực, ổ cắm điện, bóng đèn, dây dẫn điện, kìm, tua vít có ở gia đình.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (200’)
2.3. Lắp đặt mạch điện điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên
Hoạt động 2.3: Tìm hiểu Lắp đặt mạch điện điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên (200’)


      a) Mục tiêu: 


- Lắp đặt được mạch điện điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên.


- Kiểm tra, thử nghiệm mạng điện hoạt động đúng yêu cầu, an toàn.



- Thực hiện an toàn, vệ sinh lao động, nghiêm túc, trách nhiệm trong công việc.

      b) Nội dung: 

- Yêu cầu HS đọc bài phần 5.4 quan sát H.6.8, H.6.9, H.6.10, đọc bảng 6.9, 6.10, 6.11  và trả lời các câu hỏi:

+ Quan sát H.6.8 vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên.


+ Dựa vào sơ đồ nguyên lí vẽ sơ đồ  lắp đặt mạch điện điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên.

+ Lập bảng thiết bị, vật liệu, dụng cụ để lắp đặt mạch điện điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên.

	STT
	Thiết bị, vật liệu, dụng cụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	
	Thiết bị

	
	
	

	
	Vật liệu

	
	
	

	
	Dụng cụ

	
	
	



- Yêu cầu HS đọc bảng 6.10, thảo luận nhóm lắp đặt các thiết bị điện lên bảng điện như bước 1, 2 bảng 6.10.

- Yêu cầu HS đọc bảng 6.10, 6.11 thảo luận nhóm lắp đặt các thiết bị điện lên bảng điện như bước 3, 4 bảng 6.10. và kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của mạch điện như bảng 6.11.
c) Sản phẩm: 

- HS thực hiện được: 
+ Sơ đồ nguyên lí mạch điện H.6.9 (SGK)

+ Sơ đồ lắp đặt mạch điện H.6.10 (SGK)
+ Lập bảng thiết bị, vật liệu, dụng cụ để lắp đặt mạch bảng điện.

	STT
	Thiết bị, vật liệu, dụng cụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Ghi chú

	1

2

3

4
	Thiết bị

Aptomat 

Công tắc ba cực

Ổ cắm điện 

Bóng đèn
	Cái

Cái

Cái
Cái
	1

1
1

2
	

	5

6

7

8

9
	Vật liệu

Dây dẫn 

Bảng điện 

Nẹp nhựa 

Đinh vít 

Tắc kê nhựa
	Mét

Cái

Cái

Cái

Cái
	4
1

1

10
10
	

	10

11

12

13

14

15
	Dụng cụ

Khoan 

Búa 

Cưa sắt

Kìm 

Tua vít

Bút thử điện
	Cái

Cái

Cái

Cái

Cái

Cái
	1

1

1

1

1

1
	


- Nhóm thực hiện lắp đặt được bảng điện như hình ở bước 1, 2 bảng 6.10.
- Nhóm thực hiện lắp đặt được mạck bảng điện như hình ở bước 3, 4 bảng 6.10.
d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:

- GV yêu cầu HS đọc bài phần 5.4 quan sát H.6.8, H.6.9, H.6.10, đọc bảng 6.9, 6.10, 6.11 và trả lời các câu hỏi.
- Yêu cầu HS đọc bảng 6.10, thảo luận nhóm lắp đặt các thiết bị điện lên bảng điện như bước 1, 2 bảng 6.10.
- Yêu cầu HS đọc bảng 6.10, 6.11 thảo luận nhóm lắp đặt các thiết bị điện lên bảng điện như bước 3, 4 bảng 6.10. và kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của mạch điện như bảng 6.11.
* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc bài phần 5.4 quan sát H.6.8, H.6.9, H.6.10, đọc bảng 6.9, 6.10, 6.11 và ghi câu trả lời vào vở.
- HS đọc bảng 6.10, thảo luận nhóm lắp đặt các thiết bị điện lên bảng điện như bước 1, 2 bảng 6.10.
- HS đọc bảng 6.10, 6.11 thảo luận nhóm lắp đặt các thiết bị điện lên bảng điện như bước 3, 4 bảng 6.10. và kiểm tra, thử nghiệm hoạt động của mạch điện như bảng 6.11.
* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài học sinh trả lời, gọi học sinh khác nhận xét.
- GV gọi vài nhóm học sinh nộp sản phẩm, gọi nhóm học sinh khác nhận xét sản phẩm.
- HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét câu trả lời.
- Nhóm HS nộp sản phẩm.

- Nhóm HS khác nhận xét sản phẩm.
* Kết luận, nhận định:

- GV: Đánh giá kết quả thực hành của các nhóm học sinh.


3. Hoạt động 3: Luyện tập (ở phần học trước)
4. Hoạt động 4: Vận dụng (25’)
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức về lắp đặt mạch điện điều khiển hai bóng đèn sáng luân phiên vào thực tiễn.

b) Nội dung: 

- Yêu cầu HS đọc bài tập và trả lời bài tập: 

BT/45: Hãy tìm hiểu mạch điện có sơ đồ nguyên lí như ở Hình 6.11 để thực hành các bước lắp đặt mạng điện trong nhà theo thiết kế
c) Sản phẩm: 

BT/45: Lắp đặt mạng điện trong nhà theo thiết kế:

- Hoạt động:

+ Bật CB: Cấp điện cho toàn bộ mạch điện.

+ Bật CT vị trí 1: Đ1, Đ2 sáng mờ.

+ Bật CT vị trí 2: Đ1 tắt, Đ2 sáng tỏ.
- Lắp đặt mạng điện trong nhà:

- Lựa chọn dây điện:

+ Dây pha: màu nâu

+ Dây trung hòa: màu xanh lam

+ Dây tiếp địa: màu vàng xanh

- Lắp đặt CB:

+ Lắp đặt CB ở vị trí đầu nguồn của mạch điện.

+ Chọn CB có dòng điện định mức phù hợp với công suất của các thiết bị điện.

- Lắp đặt công tắc và ổ cắm:

+ Lắp đặt công tắc và ổ cắm ở vị trí thuận tiện cho việc sử dụng.

+ Nối dây điện cẩn thận, đảm bảo chắc chắn và cách điện tốt.

- Kiểm tra và đóng điện:

+ Kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đóng điện.

+ Bật CB để kiểm tra hoạt động của mạch điện.
d) Tổ chức thực hiện:

* Giao nhiệm vụ học tập:
- GV yêu cầu HS đọc bài tập và làm bài tập.

* Thực hiện nhiệm vụ:

- HS đọc bài tập và và làm bài tập. 

* Báo cáo, thảo luận:

- GV gọi vài trả lời và  gọi học sinh khác nhận xét.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS khác nhận xét kết quả.

* Kết luận, nhận định:

- GV đánh giá kết qủa của học sinh.

- HS hoàn thiện câu kết quả.
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